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   TÒA ÁN NHÂN DÂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      THÀNH PHỐ B                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
    TỈNH LÂM ĐỒNG 

              

Bản án số: 136/2023/HS-ST 

Ngày:      27-9-2023 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN  TH PHỐ B, TỈNH LÂM ĐỒNG 

 

          -  Th phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Trịnh Đình Tú. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Vũ Thành Công; bà Dương Thị Tố Như; 

- Thư ký phiên tòa: Ông Đặng khắc Cường - Thư ký Tòa án nhân dân  Th phố 

B. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân  thành phố B tham gia phiên tòa: Ông 

Trần Thanh Hoàng - Kiểm sát viên. 

Ngày 27 tháng 9 năm 2023 tại hội trường xét xử Tòa án nhân dân  thành phố B 

(TP. B), tỉnh Lâm Đồng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số:   

129/2023/HSST ngày 08 tháng 9 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số         

124/2023/QĐXXST-HS ngày 12 tháng 9 năm 2023 đối với bị cáo:  

Họ và tên: Nguyễn Phương B; tên gọi khác: Không; giới tính: Nam; sinh năm: 1991; 

tại: Lâm Đồng; NĐKNKTT và cư trú: Tổ M, phường L,  thành phố B, tỉnh Lâm Đồng; quốc 

tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ văn hóa: 09/12; nghề nghiệp: Lao 

động tự do; con ông: Nguyễn Văn Ố và bà: Phan Kim H; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: 

Không; 

Nhân thân:  

+ Ngày 08/12/2011 Công an phường L, thành phố B, xử phạt số tiền 750.000đ về hành 

vi đánh nhau gây rối trật tự công cộng theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2974, 

ngày 12/12/2011 đã chấp hành xong việc nộp phạt. 

+ Ngày 15/12/2015 Công an  Th phố B, xử phạt số tiền 750.000đ về hành vi đánh nhau 

theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 11/QĐ-XPHC, ngày 13/9/2016 đã chấp 

hành xong việc nộp phạt. 

+ Ngày 22/11/2017 Công an phường Lộ,  Th phố B, xử phạt cảnh cáo về hành vi gây 

mất trật tự khu dân cư theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 145/QĐ-XPHC.  

+ Ngày 03/12/2018 Công an  Th phố B, xử phạt số tiền 3.500.000đ về hành vi Cố ý 

làm hư hỏng tài sản theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 09/QĐ-XPHC,  ngày 

23/4/2019 đã chấp hành xong việc nộp phạt. 

+ Ngày 15/12/2022 Công an  Th phố B xử phạt số tiền 2.000.000đ về hành vi xâm hại 

sức khỏe của người khác theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 228/QĐ-XPHC. 

Bị bắt theo quyết định truy nã và tạm giam từ ngày 19/6/2023 đến nay, có mặt. 
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- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1.  Lê Văn Tr, sinh năm 1987; trú tại: Thôn Tân B, xã L, TP. B, tỉnh Lâm Đồng, 

vắng mặt. 

2. Chu Ngọc H, sinh năm 1975; Trú tại: Số X đường M, Phường Y TP. B, tỉnh 

Lâm Đồng, vắng mặt. 

- Người làm chứng: 

1. Lê Viết Th, sinh năm 1981; trú tại: Tổ K, Phường Y, TP. B, tỉnh Lâm Đồng, 

vắng mặt. 

2.  Trần Văn H, sinh năm 1977; trú tại: Số N đường Ng, Phường Y, TP. B, tỉnh 

Lâm Đồng, vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 20 giờ 30 phút, ngày 18/12/2021 anh Nguyễn Phương T chở anh 

Nguyễn Quốc Tuyên và anh  Lê Văn Tr đi đến đường tránh thuộc phường L,  Th phố 

B thì xảy ra va chạm với xe mô tô BKS: 49K1 – 251.71 do Nguyễn Th R điều khiển 

chở anh Phan Thanh L. Sau khi xảy ra va chạm thì anh Nguyễn Quốc T điều khiển xe 

ô tô biển số 60A- 280.21 chở Nguyễn  Th R,  Lê Văn Tr và Phan Thanh L đến Bệnh 

viện II Lâm Đồng để cấp cứu. Trên đường đi đến bệnh viện thì Nguyễn  Th Rvà anh 

Tr xảy ra mâu thuẫn, do vậy nên  Th R gọi điện thoại cho Nguyễn Phương B đến 

Bệnh viện II Lâm Đồng để nhập viện cho L. Đến 21 giờ cùng ngày, anh T điều khiển 

xe ô tô biển số 60A- 280.21 đến trước sảnh khoa cấp cứu Bệnh viện II Lâm Đồng. Tại 

đây  Th R dùng tay nắm và kéo anh Tr từ trên xe ô tô xuống, rồi cùng với Nguyễn 

Phương B dùng tay và chân đánh vào vùng mặt của anh Tr làm anh Tr bị bất tỉnh. Sau 

đó, anh Tr và anh L được đưa vào bên trong khoa cấp cứu Bệnh viện II Lâm Đồng. 

Lúc này Nguyễn Phương B cùng Nguyễn  Th R đi vào bên trong khoa cấp cứu và có 

hành vi chửi bới nhân viên y tế gây mất trật tự. Thấy vậy nên anh  Trần Văn H, điều 

dưỡng viên của Bệnh viện II Lâm Đồng gọi điện thoại cho tổ bảo vệ đến giải quyết. 

Khi anh Chu Ngọc H và anh Lê Viết Th là bảo vệ Bệnh viện II Lâm Đồng đến thì 

thấy Nguyễn Phương B và Nguyễn  Th R đang có hành động đi ra, vào khoa cấp cứu 

gây mất trật tự, B dùng điện thoại di động quay lại chiếc xe ô tô biển số 60A- 280.21, 

nên anh H, anh  Th đã có hàng động can ngăn nhằm bảo đảm trật tự, trị an.Trong quá 

trình can ngăn thì anh H vô ý làm rơi chiếc điện thoại di động trên tay B, nên giữa B 

và anh H xảy ra mâu thuẫn rồi dùng tay xô đẩy nhau. Sau đó Nguyễn Phương B và 

Nguyễn  Th R lại tiếp tục đi vào bên trong khoa cấp cứu chửi bới gây mất trật tự nên 

anh H và anh  Th đi vào căn ngăn và yêu cầu B và R đi ra sảnh trước của khoa cấp 

cứu. Tại đây B đã dùng tay đánh vào mặt anh H 01 cái, bị đánh nên anh H cũng dùng 

tay đánh lại, thấy vậy nên  Th R lao đến dùng chân đá anh H nhưng không trúng, còn 

B vật anh H té ngã vào hàng cây cảnh bên hông sảnh khoa cấp cứu thì dừng lại. Sau 

đó công an phường B’,  Th phố B đến lập biên bản và ghi nhận vụ việc. Sau khi thực 

hiện hành vi phạm tội thì Nguyễn Phương B đã bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan 
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CSĐT đã ra Quyết định truy nã. Đến ngày 19/6/2023 thì bắt được B đang cư trú tại xã 

L, huyện Ph, tỉnh B Phước.  

Theo giấy chứng nhận thương tích số 01/CN ngày 31/12/2021 của Bệnh viện II 

Lâm Đồng ghi nhận thương tích của anh Chu Ngọc H như sau: Chấn thương hàm mặt, 

chấn thương răng. Theo giấy chứng nhận thương tích số 05/CN ngày 04/01/2022 của 

Bệnh viện II Lâm Đồng ghi nhận thương tích của anh  Lê Văn Tr như sau: Vết thương 

tai trái; gãy xương chính mũi/gãy cung gò má phải di lệch ít; vỡ xương hàm phải; mắt 

phải chấn thương đụng dập; chấn thương phần mềm.  

Tại Công văn số 579/BVIILĐ - KHTH ngày 10/6/2022 của Bệnh viện 2 Lâm 

Đồng nêu: “Khi sự việc xảy ra vào lúc 21 giờ ngày 18/12/2021 đến 01 giờ ngày 

19/12/2021, tại khoa Cấp cứu Bệnh viện II Lâm Đồng đang tiếp nhận, điều trị cho 16 

bệnh nhân trong đó có 06 bệnh nhân nặng. Sự việc trên đã gây mất trật tự, hoang 

mang cho người nhà bệnh nhân, ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần làm việc của nhân 

viên y tế, đe dọa an toàn người nhà bệnh nhân, gây trở ngại đến quá trình khám, chữa 

bệnh tại Bệnh viện II Lâm Đồng”. 

Về vật chứng: Quá trình điều tra cơ quan CSĐT đã thu giữ 01 căn cước công dân số 

068091013006 mang tên Nguyễn Phương B;  

Về trách nhiệm dân sự: Sau khi xảy ra sự việc Nguyễn Phương B và Nguyễn  Th R 

đã bồi thường chi phí điều trị thương tích cho anh  Lê Văn Tr số tiền là 60.000.000đ 

nên anh Tr không có yêu cầu đề nghị gì về phần sự. Anh Chu Ngọc H không có yêu 

cầu đề nghị gì về phần dân sự. 

    Tại phiên tòa bị cáo B thừa nhận hành vi phạm tội của mình đúng như cáo trạng đã 

nêu, không có thắc mắc khiếu nại đối với nội dung bản cáo trạng.  
Bản Cáo trạng số 141/CT-VKSBL ngày 31 tháng 8 năm 2023 của Viện kiểm sát 

nhân dân TP. B, tỉnh Lâm Đồng truy tố bị cáo Nguyễn Phương B về tội “Gây rối trật tự 

công cộng” theo điểm đ khoản 2 Điều 318 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên cáo trạng và đề nghị Hội đồng 

xét xử áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 318; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 

Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Phương B từ 03 đến 04 năm tù. Về xử lý vật 

chứng: Cơ quan CSĐT Công an  Th phố B đã trả cho bị cáo B nên không đề cập xử 

lý. Phần dân sự: Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu gì thêm nên đề 

nghị không xem xét.  Buộc bị cáo B phải nộp án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo nhận thấy hành vi của mình là vi phạm pháp 

luật, đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

 [1] Về hành vi, Quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra công an TP. B, Điều 

tra viên, Viện kiểm sát nhân dân TP. B, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố 
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đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình 

sự. Tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố 

tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp 

pháp.  

[2] Về căn cứ xác định tội: Vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 18/12/2021 tại khoa cấp 

cứu Bệnh viện II Lâm Đồng, Nguyễn  Th R cùng Nguyễn Phương B đã có hành vi 

đánh gây thương tích cho anh  Lê Văn Tr; chửi bới gây mất trật tự tại khoa cấp cứu 

của Bệnh viện II Lâm Đồng. Khi được anh Chu Ngọc H và anh Lê Viết Th là viên 

chức làm nhiệm vụ bảo vệ Bệnh viện II Lâm đồng đến để ngăn cản hành vi gây rối 

trật tự công cộng thì Nguyễn  Th R và Nguyễn Phương B đã có hành vi dùng tay, 

chân đánh anh H nhằm chống đối việc bảo vệ trật tự tại Bệnh viện. Đối chiếu lời khai 

của các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, lời khai của người làm chứng, 

có đủ căn cứ khẳng định hành vi của các bị cáo đã phạm vào tội “Gây rối trật tự công 

cộng”, tội danh và hình phạt được quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình 

sự năm 2015. Tại bản án số 30/2023/HSST ngày 14/3/2023 của Tòa án nhân dân TP. 

B đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn  Th R 03 (Ba) năm, 06 (Sáu) tháng tù về tội “Gây rối 

trật tự công cộng”. 

[3] Về tính chất mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội: Hành vi của bị cáo B là 

nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến trật tự chung, vi phạm nếp sống văn 

minh, ảnh hưởng đến hoạt động B thường ở những nơi công cộng, thể hiện thái độ coi 

thường pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Vì 

vậy, cần áp dụng cho bị cáo một hình phạt nghiêm khắc để giáo dục riêng và phòng 

ngừa chung. 

[4] Về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo 

có nhân thân xấu. Tuy nhiên quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai 

báo; bồi thường thiệt hại cho người có quyền lợi liên quan, nên được áp dụng điểm s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015 để giảm nhẹ cho bị cáo một phần 

hình phạt. Xét cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới đủ 

tính răn đe, giáo dục. 

[5] Về xử lý vật chứng: 01 Căn cước công dân tên Nguyễn Phương B Cơ quan 

CSĐT Công an  Th phố B đã trả cho bị cáo B nên không đề cập xử lý. 

 [6] Phần dân sự: Người có quyền lợi liên quan không có yêu cầu gì thêm nên 

không xem xét. 

 [7]  Đối với hành vi của Nguyễn  Th R và Nguyễn Phương B đánh gây thương 

tích cho anh  Lê Văn Tr và anh Chu Ngọc H. Quá trình điều tra anh Tr và anh H đã từ 

chối đi giám định tỷ lệ thương tật, cơ quan CSĐT Công an  Th phố B đã ra quyết định 

dẫn giải nhưng anh H và anh Tr không chấp hành, do vậy không có căn cứ để xem xét 

trách nhiệm hình sự về hành vi cố ý gây thương tích của bị cáo  Th R và Nguyễn 
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Phương B. Ngày 15/12/2022 Công an  Th phố B đã ra quyết định xử phạt hành chính 

đối với  Th Ra Sil. 

  [8] Về án phí: Buộc bị cáo B phải chịu án phí Hình sự sơ thẩm theo quy định. 

Vì các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH: 

 1/ Tuyên bố bị cáo Nguyễn Phương B phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”;  

Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 318; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38; Bộ luật 

Hình sự năm 2015: Xử phạt bị cáo Nguyễn  Th Phương B 04 (Bốn) năm tù, thời hạn 

tù tính từ ngày 19/6/2023. 

2/ Về án phí: Căn cứ Khoản 2 Điều 136 BLTTHS năm 2015 và Nghị quyết số 

326 của Quốc Hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án buộc bị cáo B phải nộp 200.000 

(Hai trăm ngàn) đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

 Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án bị cáo có quyền kháng cáo, riêng 

người có quyền lợi liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày nhận hoặc niêm yết bản án để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét xử 

phúc thẩm.                           

Nợi nhận:        
-TAND tỉnh Lâm Đồng;                                               

   -VKSND tỉnh Lâm Đồng; 

   - Sở tư pháp;                                                                                                   

   -VKSND TP Bảo Lộc; 

   - Công an TP. B 

   - Nhà tạm giữ;   

   - Người tham gia tố tụng;                                                                 

          - Chi cục T.H.A dân sự tp Bảo Lộc;  

   - Lưu hồ sơ.                                               

                                               

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Trịnh Đình Tú 
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